
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN DẦU TIẾNG 
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Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

Bản án số: 15/2024/HS-ST 

Ngày: 19-3-2024 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Ngọc Tuyền. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Tr n V n  i m; 

2. Ông Tr  ng   u B nh. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguy n Ngọc  inh - Th  ký Tòa án nhân dân 

huyện D u Tiếng, tỉnh B nh D  ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Th     ng- Kiểm sát vi n. 

Ngày 19 tháng 3 n m 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện D u Tiếng, 

tỉnh B nh D  ng, xét xử s  thẩm công khai vụ án h nh sự thụ lý số: 

10/2024/TLST- S ngày 19 tháng 01 n m 2024 theo Quyết đ nh đ a vụ án ra xét 

xử số: 11/2024/QĐXXST- S ngày 05 tháng 3 n m 2024 đối với b  cáo: 

Nguy n V n T  t n gọi khác là Buôl , sinh n m 1979, tại Tây Ninh. N i 

đ ng ký th  ng tr : Số 7/2b, t  17, khu phố  2, ph  ng  1, th  x   , tỉnh Tây 

Ninh. N i c  tr  hiện nay: Không n i c  tr  nh t đ nh; nghề ngB: Không; tr nh 

độ học v n: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Cao Đài; quốc t ch: 

Việt Nam; con ông Nguy n V n S  đ  chết  và bà  u nh Th  L, sinh n m 1947; 

b  cáo c  v  t n Nguy n Th  Ngọc G, sinh n m 1985  đ  ly hôn , b  cáo ch a c  

con; tiền án: B  cáo c  05 tiền án: 

- Ngày 25/02/2004, b  cáo b  Tòa án nhân dân th  x  Tây Ninh  nay là thành 

phố Tây Ninh  xử 18 tháng tù về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Bản án số 

43/ SST. Ngày 26/5/2005, b  cáo đ  ch p hành xong h nh phạt tù. Đối với số tiền 

50.000 đồng án phí h nh sự s  thẩm, Chi cục T ADS huyện  òa Thành  nay là th  

x   òa Thành  không c  nhận ủy thác thi hành bản án số 43/ SST. 

- Ngày 26/10/2005, b  cáo b  Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử 04 n m tù về 

tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 136/2005/ S-PT. Ngày 01/02/2009, b  cáo đ  

ch p hành xong h nh phạt tù. Đối với số tiền 100.000 đồng án phí h nh sự, Chi cục 
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T ADS huyện  òa Thành  nay là th  x   òa Thành  không c  nhận ủy thác thi 

hành bản án số 136/2005// S-PT. 

- Ngày 01/9/2009, b  cáo b  Tòa án nhân dân huyện D  ng Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh xử 04 n m tù về tội “Vi phạm quy đ nh về điều khiển ph  ng tiện giao 

thông đ  ng bộ” tại Bản án số 60/2009/ SST. Ngày 26/01/2013, b  cáo đ  ch p 

hành xong h nh phạt tù. Đối với án phí h nh sự, án phí dân sự b  cáo đ  c mi n 

ch p hành, đối với ph n bồi th  ng dân sự, b  cáo ch a bồi th  ng cho ng  i đ  c 

thi hành án. 

- Ngày 09/7/2013, b  cáo b  Tòa án nhân dân huyện Tân Bi n, tỉnh Tây Ninh 

xử 04 n m tù về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Bản án số 45/2013/ SST. 

Ngày 20/01/2017, b  cáo đ  ch p hành xong h nh phạt tù và đ  ch p hành xong các 

quyết đinh khác của bản án. 

- Ngày 11/9/2017, b  cáo b  Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh xử 03 n m 

06 tháng tù về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Bản án số 125/2017/ SST. 

Ngày 11/11/2020, b  cáo đ  ch p hành xong h nh phạt tù nh ng ch a đ ng án phí 

h nh sự, án phí dân sự và ch a bồi th  ng dân sự. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân: 

- Ngày 03/3/1998, b  cáo b  Tòa án nhân dân huyện  òa Thành, tỉnh Tây 

Ninh xử 04 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 11/ SST. B  cáo đ  

ch p hành xong h nh phạt tù và đ  ch p hành xong các quyết đ nh khác của bản án. 

- Ngày 15/6/1998, b  cáo b  Tòa án nhân dân huyện  òa Thành, tỉnh Tây 

Ninh xử 09 tháng tù về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Bản án số 43/ SST. B  

cáo đ  ch p hành xong h nh phạt tù. 

- Ngày 28/02/2000, b  cáo b  Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử 03 n m tù 

về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Bản án số 125/ SST. Ngày 06/7/2002, b  

cáo đ  ch p hành xong h nh phạt tù và đ  ch p hành xong các quyết đinh khác của 

bản án. 

- Ngày 25/9/2023, b  cáo b  Tòa án nhân dân huyện Tân châu, tỉnh Tây Ninh 

xử 03 n m tù về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Bản án số 114/2023/ SST. 

B  cáo đang ch p hành án trong vụ án khác. C  mặt. 

- Bị hại: 

Ông Tô Thành B, sinh n m 1963. N i c  tr :  p Rạch Đá, x  Đ nh 

Thành, huyện D u Tiếng, tỉnh B nh D  ng. C  mặt. 

-     i th m  i  t  t n   hác: 

    i  àm ch n : 

Bà Nguy n Th   1, sinh n m 1977. C  mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong hồ s  vụ án và di n biến tại phi n tòa, nội dung 

vụ án đ  c t m tắt nh  sau: 

Ngày 16/11/2021, bà Nguy n Th   1 tr n đ  ng đi công việc về tới đoạn 

đ  ng c u 33, thuộc  p N, x  Đ, huyện D, tỉnh B nh D  ng th  xe mô tô do bà 

L1 điều khiển b  h . Cùng l c này, Nguy n V n T đi đến sửa gi p xe cho bà  1. 

T giới thiệu với bà  1 m nh làm nghề mua bán cây gỗ n n bà  1 hỏi T c  mua 

cây tràm và cây cao su tại ph n đ t nhà bà  1 thuộc  p X, x  Đ, huyện D không 

th  T đồng ý mua. Sau đ , bà  1 dẫn T đến ph n đ t tr n để xem cây. 

Khoảng 10 gi  00 ph t ngày 18/11/2021, khi T đi tr n đ  ng th  th y 

tr ớc nhà ông Tô Thành B ở  p R, x  Đ2, huyện D (ông B làm nghề mua bán 

cây  c  đống gỗ để g n đ  ng, T nghĩ ở đây c  ng  i mua gỗ n n T gặp ông B, 

hỏi ông B c  mua cây không. Sau khi biết ông B c  nhu c u mua n n T chở ông 

B đến nhà bà  1, chỉ cho ông B ph n cây mà bà  1 muốn bán, đồng th i T gọi 

bà  1 ra xác nhận là c  k u bán cây.   c này, T n i với ông B m nh là chồng 

của bà  1 (bà  1 không biết việc này  rồi chở B về nhà B để làm gi y bán cây. 

T giới thiệu và ghi trong gi y bán cây t n là Tr n V n P, đ a chỉ C u số 4, x  Đ, 

huyện D số c n c ớc công dân là 072079005535 và nhận của ông B số tiền bán 

cây là 8.000.000 đồng  tám triệu đồng . 

Ngày 20/11/2021, ông B đến c a cây tại ph n đ t nhà bà  1 th  b  bà  1 

ng n cản, sau đ  ông B mới biết gi a T và bà  1 không c  mối quan hệ g  

 không phải là v  chồng . Tuy biết m nh b  lừa nh ng ông B không đến C  quan 

Công an tr nh báo, đến ngày 26/4/2023, ông B xem tr n mạng x  hội th y T b  

Công an x  M, huyện D tạm gi  n n ông B đến Công an x  Đ2, huyện D u 

Tiếng tr nh báo sự việc. 

Cáo trạng số 11/CT-VKSDT ngày 18 tháng 01 n m 2024 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện D u Tiếng đ  truy tố b  cáo Nguy n V n T về tội “lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản” theo quy đ nh tại điểm d khoản 2 Điều 174 của Bộ luật   nh 

sự. 

Tại phi n tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D u Tiếng vẫn gi  

nguy n quan điểm truy tố b  cáo về tội danh, điều luật áp dụng nh  nội dung cáo 

trạng và đề ngh   ội đồng xét xử: 

- Về h nh phạt: 

C n c  điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật   nh sự; điểm s khoản 1 Điều 

51, Điều 38, Điều 56 Bộ luật   nh sự xử phạt b  cáo Nguy n V n T từ 03 (ba  

n m đến 04 (bốn  n m tù; T ng h p h nh phạt của bản án số 114/2023/ S-ST 

ngày 25/9/2023 của Toà án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đối với b  

cáo. 
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Về trách nhiệm dân sự: B  hại Tô Thanh B y u c u Nguy n V n T trả lại 

số tiền 8.000.000 đồng, b  cáo đồng ý n n đề ngh   ội đồng xét xử ghi nhận. 

Về xử lý vật ch ng: Không 

Tại phi n tòa: 

B  cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nh  cáo trạng đ  n u,  n n n, 

hối cải v  hành vi đ  gây ra. B  cáo không tranh luận g  về tội danh, điều khoản 

truy tố và m c đề xu t h nh phạt mà đại diện Viện kiểm sát đ a ra. B  cáo đồng 

ý bồi th  ng số tiền 8.000.000 đồng cho b  hại. 

B  hại chỉ y u c u b  cáo bồi th  ng số tiền 8.000.000 đồng, không c  y u 

c u khác. Về h nh phạt xin giải quyết theo quy đ nh pháp luật. 

  i n i sau cùng: B  cáo xin giảm nh  h nh phạt để sớm về lo cho m . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n c  sở nội dung vụ án, c n c  vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đ  đ  c 

tranh tụng tại phi n tòa,  ội đồng xét xử nhận đ nh nh  sau: 

[1] Các hành vi, quyết đ nh tố tụng của C  quan điều tra Công an huyện 

D u Tiếng, Điều tra vi n, Viện kiểm sát nhân dân huyện D u Tiếng, Kiểm sát 

vi n trong quá tr nh điều tra, truy tố đ  thực hiện đ ng về thẩm quyền, tr nh tự, 

thủ tục của Bộ luật Tố tụng h nh sự. Quá tr nh điều tra và tại phi n tòa, b  cáo, b  

hại không c  ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết đ nh của c  quan tiến hành tố 

tụng, ng  i tiến hành tố tụng. Do đ , các hành vi, quyết đ nh tố tụng của c  

quan tiến hành tố tụng, ng  i tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều h p pháp. 

[2]   i khai của b  cáo tại phi n tòa phù h p với l i khai của b  cáo tại c  

quan điều tra, các l i khai thống nh t với nhau về quá tr nh thực hiện hành vi 

phạm tội, phù h p với l i khai của b  hại và các ch ng c  khác c  trong hồ s  

vụ án. Từ nh ng ch ng c  n u tr n c  c n c  kết luận: Vào ngày 18/11/2021, tại 

 p R, x  Đ2, huyện D, tỉnh B nh D  ng, b  cáo Nguy n V n T đ  c  thủ đoạn 

dối chiếm đoạt số tiền 8.000.000 đồng của b  hại Tô Thanh B. 

[3] B  cáo là ng  i c  đ y đủ n ng lực ch u trách nhiệm h nh sự, nhận 

th c đ  c hành vi chiếm đoạt tài sản của ng  i khác là vi phạm pháp luật nh ng 

vẫn cố ý thực hiện. B  cáo đ  l i dụng sự tin t ởng của b  hại, n i dối với b  hại 

về tài sản không phải của b  cáo là của b  cáo để b  hại tin t ởng và giao tiền. Số 

tiền b  cáo đ  chiếm đoạt của b  hại là 8.000.000 đồng.  ành vi của b  cáo đ  đủ 

yếu tố c u thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy đ nh điều 174 Bộ luật   nh 

sự. Bản thân b  cáo đ  từng b  Toà án xét xử về nhiều tội danh với lỗi cố ý, ch a 

đ  c xoá án tích lại tiếp tục phạm tội với lỗi cố ý thuộc tr  ng h p tái phạm 

nguy hiểm . Nh  vậy, Cáo trạng số 11/CT-VKSDT ngày 18/01/2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện D u Tiếng đ  truy tố b  cáo Nguy n V n T về tội “lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản” quy đ nh tại điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật   nh sự 

với t nh tiết đ nh khung “tái phạm nguy hiểm” là c  c n c , đ ng pháp luật. 
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[4]  ội đồng xét xử xem xét các t nh tiết giảm nh  trách nhiệm h nh sự 

đối với b  cáo nh : B  cáo c  thái độ thành khẩn khai báo,  n n n hối cải là t nh 

tiết giảm nh  trách nhiệm h nh sự theo quy đ nh tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật   nh sự.  ội đồng xét xử cân nhắc giảm một ph n h nh phạt cho b  cáo để 

b  cáo th y đ  c sự khoan hồng của pháp luật. 

[5] B  cáo không c  t nh tiết t ng nặng trách nhiệm h nh sự do t nh tết tái 

phạm nguy hiểm đ  đ  c áp dụng xem xét đ nh khung h nh phạt truy tố đối với 

b  cáo. Bản án số 114/2023/ S-ST ngày 25/9/2023 của Toà án nhân dân huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh xét xử b  cáo về hành vi phạm tội của b  cáo xảy ra sau 

hành vi phạm tội trong vụ án này n n chỉ tính là nhân thân của b  cáo. B  cáo c  

nhân thân x u, đ  từng b  Toà án xét xử về nhiều tội, hiện đang ch p hành án đối 

với hành vi phạm tội xảy ra sau hành vi phạm tội của b  cáo trong vụ án này. 

[6] Sau khi xem xét đ y đủ các yếu tố c u thành tội phạm, các t nh tiết 

t ng nặng, giảm nh  trách nhiệm h nh sự, nhân thân của b  cáo, th y r ng, b  cáo 

c  nhân thân x u, c  nhiều tiền án ch a đ  c xoá án tích, bản thân b  cáo đang 

ch p hành án trong một vụ án khác n n c n thiết phải áp dụng h nh phạt tù giam 

với m c án nghiệm khắc để đảm bảo tính r n đe đối với b  cáo, đồng th i,phòng 

ngừa chung cho x  hội. C n c  Điều 56 Bộ luật   nh sự t ng h p h nh phạt của 

b  cáo tại bản án số 114/2023/ S-ST ngày 25/9/2023 của Toà án nhân dân 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh mà b  cáo ch a ch p hành xong. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: B  hại y u c u bồi th  ng số tiền 8.000.000 

đồng, b  cáo đồng ý n n  ội đồng xét xử ghi nhận. 

[8] Xét ý kiến luận tội của Kiểm sát vi n tại phi n tòa đối với b  cáo về 

ph n tội danh, điều khoản áp dụng và h nh phạt là c  c n c  phù h p với các 

t nh tiết của vụ án n n  ội đồng xét xử ch p nhận. 

[9] Về án phí: B  cáo phạm tội và b  kết án n n phải ch u án phí h nh sự 

theo quy đ nh của pháp luật. B  cáo phải ch u án phí dân sự c  giá ngạch đối với 

số tiền phải bồi th  ng cho b  hại. 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về trách nhiệm h nh sự: Tuy n bố b  cáo Nguy n V n T phạm tội “lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản”. 

C n c  điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật   nh sự; điểm s khoản 1, Điều 

51, Điều 38, Điều 56 Bộ luật   nh sự: 

Xử phạt b  cáo Nguy n V n T 03 (ba  n m tù. T ng h p h nh phạt với 

h nh phạt 03  ba  n m tù của bản án số 114/2023/ S-ST ngày 25/9/2023 của 

Toà án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, buộc b  cáo phải ch p hành 

h nh phạt chính chung là 06 (sáu  n m tù. Th i gian ch p hành h nh phạt tù tính 

từ ngày 23/6/2023. 
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2. Về trách nhiệm dân sự: C n c  Điều 48 Bộ luật   nh sự; Ngh  quyết 

01/2019/NQ- ĐTP ngày 11/01/2019 của  ội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao. 

Buộc b  cáo Nguy n V n T phải c  trách nhiệm bồi th  ng cho b  hại Tô 

Thành  iệp số tiền 8.000.000 đồng  tám triệu đồng). 

Khi án c  hiệu lực pháp luật, kể từ ngày b  hại Tô Thành  iệp c  đ n y u 

c u thi hành án cho đến khi thi hành án xong, nếu b  cáo Nguy n V n T không 

thanh toán số tiền tr n, th  hàng tháng b  cáo T o còn phải ch u tiền l i theo m c 

l i su t đ  c quy đ nh tại khoản 2 Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

Dân sự n m 2015 t  ng  ng với số tiền và th i gian ch a thi hành án. 

3. Về án phí: C n c  Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng h nh sự; Ngh  

quyết số: 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30 tháng 12 n m 2016 của Ủy ban 

Th  ng vụ Quốc hội kh a 14 quy đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

B  cáo Nguy n V n T phải ch u số tiền 200.000 đồng  hai tr m ngàn 

đồng  án phí h nh sự s  thẩm và 200.000 đồng  hai tr m ngàn đồng  án phí dân 

sự s  thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: C n c  Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng h nh 

sự: 

B  cáo, b  hại c  mặt tại phi n tòa đ  c quyền kháng cáo bản án trong 

th i hạn 15 ngày kể từ ngày tuy n án  19/3/2024)./. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh B nh D  ng; 

- VKSND tỉnh B nh D  ng; 

- Sở T  pháp tỉnh B nh D  ng;  

- Phòng PV 06 Công an tỉnh B nh D  ng; 

- VKSND huyện D u Tiếng; 

- Công an huyện D u Tiếng; 

- CC T ADS huyện D u Tiếng; 

- Ng  i tham gia tố tụng; 

-   u  S, VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Tuyền 

 


